  UBND TỈNH QUẢNG BÌNH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Quảng Bình, ngày   tháng   năm 2019
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần:
- Tên học phần: CHUYÊN SÂU CẦU LÔNG 1 (INTENSIVE BADMINTON 1)
- Mã số học phần: TQCSCL.125
- Số tín chỉ: 04
   Số giờ tín chỉ: 60 (trong đó lý thuyết:4, thực hành:56,bài tập: 0, thảo luận: 0)
- Ngành học: Sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất
- Loại học phần: Bắt buộc

- Bộ môn phụ trách: Giáo dục thể chất

- Giảng viên phụ trách chính: Nguyễn Xuân Hải
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Nguyễn Thị Tuyến, Trần Thủy
2. Điều kiện tiên quyết: Cầu lông và PP giảng dạy 
3. Mục tiêu của học phần:
- Kiến thức: trên cơ sở nội dung học phần Cầu lông và phương pháp giảng dạy đã học ở trong kiến thức chuyên ngành bắt buộc, ở phần này tiếp tục rèn luyện những kỹ năng đã được học và hoàn thiện ở mức độ cao hơn về kỹ thuật, chiến thuật và khả năng thi đấu

- Kỹ năng: tiếp tục hoàn thiện các kỹ thuật cơ bản, nâng cao năng lực rèn luyện  với các bài tập có độ khó cao hơn, xây dựng tâm lý thi đấu vững vàng, có khả năng huấn luyện và thi đấu tốt.

- Thái độ và mục tiêu khác: có khả năng vận dụng các nội dung học tập vào việc rèn luyện nâng cao sức khoẻ, phát triển tốt các tố chất vận động, tích cực nghiên cứu và vận dụng tốt vào phương pháp giảng dạy bộ môn Thể dục ở trường phổ thông.
4. Chuẩn đầu ra học phần: 
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Về kiến thức

	CĐR1
	Nắm vững phương pháp, cách thức tổ chức thi đấu, biên soạn điều lệ giải

	CĐR2
	Nắm vững phương pháp làm trọng tài, điều hành giải đấu

	
	Về kỹ năng

	CĐR3
	Thực hiện tốt các tư thế chuẩn bị, các kỹ thuật di chuyển

	CĐR4
	Thực hiện tốt các kỹ thuật đánh cầu

	CĐR5
	Thực hiện tốt các kỹ thuật giao cầu

	CĐR6
	Tổ chức tốt thi đấu và trọng tài

	
	Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

	CĐR7
	Ý thức được sự quan trọng của sức khỏe và tập luyện để duy trì và nâng cao sức khỏe.

	CĐR8
	Kính trọng, yêu quý giảng viên giảng dạy môn học, xây dựng đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, thể chất cường tráng


5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Củng cố các nội dung kỹ thuật đã được học trong học phần kiến thức ngành bắt buộc; phần lý thuyết sẽ trang bị về phương pháp tổ chức thi đấu và điều hành giải đấu; phần thực hành học các kỹ thuật mới như: kỹ thuật đánh phải – trái cao tay, kỹ thuật bỏ nhỏ cao – thấp tay, kỹ thuật đánh cầu trên lưới, kỹ thuật bạt cầu và các bài tập phát triển thể lực chung, thể lực chuyên môn. 

6. Nội dung chi tiết học phần
CHƯƠNG 1. LÝ THUYẾT

	Bài 1. Phương pháp tổ chức thi đấu
1.1. Công tác tổ chức thi đấu

1.2. Công tác thi đấu

1.3. Thể thức thi đấu và phương pháp tính điểm xếp hạng
1.4. Xây dựng kế hoạch tổ chức giải đấu
1.5. Cách thức biên soạn điều lệ thi đấu
Bài 2. Phương pháp làm trọng tài
2.1. Phương pháp làm trọng tài

2.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

CHƯƠNG 2. THỰC HÀNH

	Bài 3. Kỹ thuật di chuyển
3.1. Ôn các tư thế đứng chuẩn bị, cách cầm cầu, cầm vợt.           
3.2. Ôn kỹ thuật di chuyển (bước đơn, bước đôi, di chuyển ngang – dọc)
3.3. Kỹ thuật di chuyển nhảy bước

3.4. Các động tác thể lực

Bài 4. Kỹ thuật đánh cầu

4.1. Ôn kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay
4.2. Kỹ thuật đánh cầu phải – trái cao tay

4.3. Kỹ thuật đánh cầu trên lưới

4.4. Kỹ thuật móc cầu thuận – trái tay

4.5. Kỹ thuật treo cầu

4.6. Kỹ thuật Bạt cầu

4.7. Kỹ thuật đẩy cầu

4.8. Kỹ thuật đập cầu

4.9. Các động tác thể lực

Bài 5. Kỹ thuật giao cầu

5.1. Kỹ thuật giao cầu thuận tay

5.2. Kỹ thuật giao cầu trái tay

Bài 6. Tổ chức thi đấu đơn, trọng tài

	


7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian: 

	Chương
	Bài
	Tên bài
	Số tiết tín chỉ

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành
	Khác (*)

	1
	1
	Phương pháp tổ chức thi đấu
	2
	2
	
	
	
	

	
	2
	Phương pháp làm trọng tài
	2
	2
	
	
	
	

	2
	3
	 Kỹ thuật di chuyển
	8
	
	
	
	8
	5

	
	4
	 Kỹ thuật đánh cầu
	30
	
	
	
	30
	10

	
	5
	 Kỹ thuật giao cầu
	8
	
	
	
	8
	5

	
	6
	 Tổ chức thi đấu đơn, trọng tài
	10
	
	
	
	10
	10

	Tổng
	60
	4
	
	
	56
	30


(*) Các hình thức tổ chức học tập khác như ngoại khóa: 30 tiết ngoại khóa (có kế hoạch riêng, không tính vào số tiết học chính khóa)
Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các chương) của học phần

	Bài 
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8

	1
	x
	
	
	
	
	
	x
	x

	2
	
	x
	
	
	
	
	x
	x

	3
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	4
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	x

	5
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	6
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x


8. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình

- Giải quyết vấn đề

- Đàm thoại gợi mở

- làm mẫu
- Phỏng vấn, phát huy tính tích cực và sáng tạo

- Phương pháp bài tập về nhà và thực hành trên lớp

9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Về Kiến thức: Lên lớp nghe giảng, thái độ học tập nghiêm túc, nắm vững được những kiến thức giảng viên đã truyền đạt, thực hiện các bài tập đáp ứng được các nội dung giảng viên yêu cầu. 

- Về các điều kiện khác: Trên cơ sở học tập ở lớp có giảng viên hướng dẫn các động tác thực hành, thực hiện các bài tập trên lớp, sinh viên cần luyện tập nâng cao trình độ thể lực cũng như kỹ thuật thông qua các buổi ngoại khóa ngoài giờ.
- Điều kiện dự thi: Sinh viên tham dự 75% số tiết lên lớp
10. Tài liệu phục vụ cho học phần
10.1 Tài liệu bắt buộc
[1] Trần Văn Vinh (2003); Giáo trình cầu lông; Nxb Đại học Sư Phạm
[2]  Đào Chí Thành (2002); Hướng dẫn tập luyện Cầu lông; Nxb TDTT; Hà Nội

[3] Uỷ ban TDTT (2007); Luật Cầu lông, Nxb TDTT 

10.2. Tài liệu tham khảo: 

[4]  Lê Thanh Sang (1996); Tập đánh Cầu lông; Nxb TDTT; Hà Nội

[5] Nguyễn Hạc Thúy (1995); Những yếu tố chiến thuật của cầu lông nâng cao; Nxb TDTT 

[6] Lê Thanh Sang (1995); Tập đánh cầu lông; NXB TDTT

[7] Nguyễn Trương Tuấn (1996); Nếu bạn muốn đánh Cầu lông giỏi; Nxb TDTT

11. Thang điểm đánh giá


Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Thông tư hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng được mô tả ở bảng sau:
	Nội dung
	Chuyên cần, thái độ
	Kiểm tra thường xuyên
	Thi kết thúc học phần

	Trọng số (%)
	5 %
	25%
	70 %


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá 
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Chuyên cần, thái độ
-Tham gia trên lớp
-Tích cực tập luyện
	- Điểm danh 

-Theo dõi
	5%

	2
	Kiểm tra thường xuyên
- Nội dung: Kỹ thuật đánh cầu phải trái thấp tay, kỹ thuật treo cầu, kỹ thuật móc cầu.
	- Chấm thực hành
	25%

	4
	Thi kết thúc học phần: Thực hành
	Thực hành chấm điểm theo cá nhân
	70%


Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	Theo dõi, tập luyện
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Kỹ năng thực hành
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Sản phẩm thực hành
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	


       HIỆU TRƯỞNG   
          TRƯỞNG BỘ MÔN        
   GIẢNG VIÊN   

PGS.TS Hoàng Dương Hùng       Ths. Nguyễn Anh Tuấn        Ths. Nguyễn Xuân Hải
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